
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /SKHCN-VP 
 

V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 

KTQP&AN nhiệm kỳ 2021-2025, 

năm 2022 và báo cáo danh sách  

các đối tượng đã qua, chưa qua bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng  

và an ninh 
 

 

         Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

 
                      Kính gửi: Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an 

ninh tỉnh Quảng Ngãi 

 
 

Theo Công văn số 2928/HĐ-BTT ngày 26/7/2021 của Ban Thường trực 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng KTQP&AN nhiệm kỳ 2021-2025, năm 2022 và báo cáo danh 

sách cán bộ thuộc các đối tượng đã qua, chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh; 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 

KTQP&AN nhiệm kỳ 2021-2025, năm 2022 và báo cáo danh sách công chức, 

viên chức, người lao động thuộc các đối tượng đã qua, chưa qua bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh (có biểu mẫu kèm theo). 
 

Kính đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 

tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các cá nhân có tên theo danh sách; 

- Lưu: VT, VP.                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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Sở Khoa học và Công nghệ                                               

 

TỔNG HỢP 

Số lượng công chức, viên chức đã qua và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày  30/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
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Sở Khoa học và Công nghệ                                               

 

DANH SÁCH 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ QUA, CHƯA QUA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH 

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày 30/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

I ĐỐI TƯỢNG 2         

1 Nguyễn Văn Thành 1968 Nam Giám đốc Sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2014  0946.736.144  

2 Trần Công Hòa 1976 Nam 
Phó Giám 

Đốc Sở 
2018  0914.012.766  

3 Phan Văn Hiếu 1973 Nam 
Phó Giám đốc 

Sở 
2018  0945.113.535  

4 Trần Văn Quang 1976 Nam 
Chánh Thanh 

tra Sở 
 X 0903.563.434  

5 Phạm Thành Phương 1966 Nam 

Chi cục 

trưởng Chi 

cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

2018  0938.007.158  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

II ĐỐI TƯỢNG 3         

1 Nguyễn Thị Xuân 1969 Nam 
Chánh Văn 

Phòng Sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2010  0935.286.577  

2 Đoàn Tấn Cảnh 1984 Nam 
Phó Chánh 

Văn phòng Sở 
2019  0973.914.579  

3 Nguyễn Tạ Quyền 1073 Nam 

Trưởng Phòng 

Kế hoạch - 

Tài chính 

2010  0934.722.504  

4 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
1980 Nữ 

Phó Trưởng 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

2019  0982.727.577  

5 Võ Thanh Thoại 1966 Nam 

Trưởng Phòng 

Quản lý Công 

nghệ, TTCN 

& CN 

2011  0983.803.909  

6 Phan Thị Cẩm Vân 1983 Nữ 

Phó Trưởng 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN & CN 

2019  0906.985.909  

7 Võ Thị Thúy Nga 1968 Nữ 

PTP, phụ 

trách Phòng 

Quản lý Khoa 

học 

2010  0914.241.545  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

8 Hồ Ngọc Thanh 1073 Nam 

Trưởng Phòng 

Quản lý Khoa 

học và Công 

nghệ cơ sở 

2009  0914.163.757  

9 Đào Thị Hồng Công 1984 Nữ 

PTP, phụ 

trách Phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

2019  0962311135  

10 Trần Ngọc Khải 1973 Nam 

Phụ trách 

phòng Quản 

lý Đo lường 

2011  0914.163.403  

11 
Phạm Thị Minh 

Sương 
1982 Nữ 

Trưởng phòng 

Quản lý Tiêu 

chuẩn Chất 

lượng 

2019  0909.279.137  

12 Trần Thị Cẩm Vân 1980 Nữ 
Phó Giám 

đốc, phụ trách 

Trung tâm Ứng 

dụng và Dịch vụ 

KHCN 

2013  0914.166.969  

13 Võ Tín Dũng 1986 Nam Phó Giám đốc 2013  0948.191.874  

14 Lê Thị Thúy Hạnh 1976 Nữ 

Phụ trách 

phòng Hành 

chính – Tổng 

hợp 

2012  0903.532.353  

15 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
1981 Nữ 

Phụ Trách 

phòng Thông 

tin - Tư vấn 

2012  0912.566.640  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

dịch vụ 

14 Trương Quang Hiến 1978 Nam 

Phị Trách 

phòng Kỹ 

thuật đo lường 

2015  0935.881.615  

15 Nguyễn Vĩnh Linh 1973 Nam 

Phụ Trách 

Trại Thực 

nghiệm và 

Chuyển giao 

công nghệ 

2019  0986372218  

16 ĐỐI TƯỢNG 4         

III Lê Duy Tuấn 1989 Nam 
Chuyên viên 

Văn phòng Sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Quảng Ngãi 

2019  0906376672  

1 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
1980 Nữ 

Chuyên viên 

Văn phòng Sở 
2014  0978.070.668  

2 Trần Thị Lệ Thu 1999 Nữ 
Nhân viên 

Văn phòng Sở 
 X 0375.885.634  

3 Ngô Thanh Tịnh 1984 Nam 

Thanh tra 

viên, Thanh 

tra Sở 

2019  0916.658.313  

4 Huỳnh Linh Phượng 1992 Nữ 

Chuyên viên 

phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

2019  0905208999  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

5 Lưu Hoàng Nhật 1985 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

2015  0986.342.137  

6 Ngô Thị Diễm Kiều 1986 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

 X 0986.342.137  

7 
Huỳnh Thị Phương 

Thu 
1982 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

2015  0905.700.368  

8 Lê Thị Quỳnh Trang 1985 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

2015  0368.281.972  

9 Bùi Ngọc Trúc 1975 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN &CN 

2015  0914.253.479  

10 Hồ Thị Thanh Vân 1985 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN &CN 

2015  0986.647.108  

11 Tạ Anh Bảo 1987 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN &CN 

2015  0935.03.63.23  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

12 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
1981 Nữ 

Nhân viên 

Phòng Hành 

chính – Tổng 

hợp 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở 

KH&CN 

2017  0905.774.348  

13 Trần Quốc Vương 1987 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 

Chất lượng 

2019  0984.991.658  

14 Bùi Thị Kim Chi 1988 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 

Chất lượng 

2013  0935.682.269  

15 Trần Toàn Tài 1976 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Đo lường 

2013  0914.011.991  

16 
Nguyễn Thị Cẩm 

Phượng 
1987 Nữ Văn thư 

Trung tâm Ứng 

dụng và Dịch vụ 

KHCN, Sở Khoa 

học và Công nghệ 

tỉnh Quảng Ngãi, 

Sở KH&CN 

2015  0909.351.185  

17 Huỳnh Thị Hà Mi 1985 Nữ Kế toán  X 0947.167.696  

18 Võ Hữu Chí 1986 Nam Nhân viên 2015  0908.114.803  

19 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Nam Nhân viên 2015  0905.356.595  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

20 Phan Thanh Hồng 1982 Nam Nhân viên 2015  0937.291.920  

21 Dương Ngọc Hùng 1991 Nam Nhân viên 2019  0934.466.279  

22 Nguyễn Tấn Thọ 1988 Nam Nhân viên 2015  0932.528.417  

23 
Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
1986 Nữ Nhân viên 2015  0983.710.004  

24 
Trương Hoàng Diệu 

Linh 
1981 Nữ Nhân viên 2015  0905.387.184  

25 Trần Toàn Thắng 1975 Nam Nhân viên 2015  0914.159.372  

26 Hà Quốc Dương 1984 Nam Nhân viên 2015  0977.529.052  

27 Nguyễn Văn Bình 1982 Nam Nhân viên 2015  0398.393.976  

28 
Nguyễn Dương 

Phương Thuỷ 
1984 Nữ Nhân viên 2015  0942.509.155  

29 
Nguyễn Thị Trinh 

Nữ 
1981 Nữ Nhân viên 2015  0989.441.755  

30 Võ Thị Thắng 1977 Nữ Nhân viên 2015  0389.476.777  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

31 Võ Văn Tuấn 1973 Nam Nhân viên 2015  0388.463.936  

32 Mai Thị Vân Hiệp 1990 Nữ   X 0989.753.901 
Tuyển dụng 

năm 2021 

33 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
1977 Nữ  2015  

0702.696.357 

 
 

34 Phạm Thị Mi Ly 1990 Nữ   X 0972.644.687 
Tuyển dụng 

năm 2021 
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Sở Khoa học và Công nghệ                                               

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO HƯỚNG DẪN SỐ 175/HD-HDDGDQPANTW NGÀY 24/3/2017 

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày  30/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

I ĐỐI TƯỢNG 2         

1 Nguyễn Văn Thành 1968 Nam Giám đốc Sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2014  0946.736.144 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

2 Trần Công Hòa 1976 Nam 
Phó Giám 

Đốc Sở 
2018  0914.012.766 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

3 Phan Văn Hiếu 1973 Nam 
Phó Giám đốc 

Sở 
2018  0945.113.535 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2024 

4 Trần Văn Quang 1976 Nam 
Chánh Thanh 

tra Sở 
 X 0903.563.434 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

5 Phạm Thành Phương 1966 Nam 

Chi cục 

trưởng Chi 

cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

2018  0938.007.158 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

II ĐỐI TƯỢNG 3         

1 Nguyễn Thị Xuân 1969 Nam 
Chánh Văn 

Phòng Sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2010  0935.286.577 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

2 Đoàn Tấn Cảnh 1984 Nam 
Phó Chánh 

Văn phòng Sở 
2019  0973.914.579 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

3 Nguyễn Tạ Quyền 1073 Nam 

Trưởng Phòng 

Kế hoạch - 

Tài chính 

2010  0934.722.504 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

4 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
1980 Nữ 

Phó Trưởng 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

2019  0982.727.577 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

5 Võ Thanh Thoại 1966 Nam 
Trưởng Phòng 

Quản lý Công 

nghệ, TTCN 

2011  0983.803.909 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

& CN 

6 Phan Thị Cẩm Vân 1983 Nữ 

Phó Trưởng 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN & CN 

2019  0906.985.909 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

7 Võ Thị Thúy Nga 1968 Nữ 

PTP, phụ 

trách Phòng 

Quản lý Khoa 

học 

2010  0914.241.545 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

8 Hồ Ngọc Thanh 1073 Nam 

Trưởng Phòng 

Quản lý Khoa 

học và Công 

nghệ cơ sở 

2009  0914.163.757 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

9 Đào Thị Hồng Công 1984 Nữ 

PTP, phụ 

trách Phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở 

KH&CN 

2019  0962.311.135 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

10 Trần Ngọc Khải 1973 Nam 

Phụ trách 

phòng Quản 

lý Đo lường 

2011  0914.163.403 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

11 
Phạm Thị Minh 

Sương 
1982 Nữ 

Trưởng phòng 

Quản lý Tiêu 

chuẩn Chất 

lượng 

2019  0909.279.137 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

12 Trần Thị Cẩm Vân 1980 Nữ Phó Giám Trung tâm Ứng 2013  0914.166.969 Đăng ký 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

đốc, phụ trách dụng và Dịch vụ 

KHCN 

bồi dưỡng 

năm 2022 

13 Võ Tín Dũng 1986 Nam Phó Giám đốc 2013  0948.191.874 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

14 Lê Thị Thúy Hạnh 1976 Nữ 

Phụ trách 

phòng Hành 

chính – Tổng 

hợp 

2012  0903.532.353 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

15 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
1981 Nữ 

Phụ Trách 

phòng Thông 

tin - Tư vấn 

dịch vụ 

2012  0912.566.640 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

14 Trương Quang Hiến 1978 Nam 

Phị Trách 

phòng Kỹ 

thuật đo lường 

2015  0935.881.615 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

15 Nguyễn Vĩnh Linh 1973 Nam 

Phụ Trách 

Trại Thực 

nghiệm và 

Chuyển giao 

công nghệ 

2019  0986372218 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2023 

III 

 

ĐỐI TƯỢNG 4 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ 

chính quyền 
Đơn vị công tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

1 Lê Duy Tuấn 1989 Nam 
Chuyên viên 

Văn phòng Sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Quảng Ngãi 

2019  0906376672 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

2 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
1980 Nữ 

Chuyên viên 

Văn phòng Sở 
2014  0978.070.668 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

3 Trần Thị Lệ Thu 1999 Nữ 
Nhân viên 

Văn phòng Sở 
 X 0375.885.634 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

4 Ngô Thanh Tịnh 1984 Nam 

Thanh tra 

viên, Thanh 

tra Sở 

2019  0916.658.313 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

5 Huỳnh Linh Phượng 1992 Nữ 

Chuyên viên 

phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

2019  0905208999 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

6 Lưu Hoàng Nhật 1985 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

2015  0986.342.137 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

7 Ngô Thị Diễm Kiều 1986 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

 X 0986.342.137 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

8 
Huỳnh Thị Phương 

Thu 
1982 Nữ Chuyên viên 

Phòng Quản 
2015  0905.700.368 Đăng ký 

bồi dưỡng 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 
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Chưa qua 
Số điện thoại 

Ghi chú 

lý Khoa học năm 2022 

9 Lê Thị Quỳnh Trang 1985 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

2015  0368.281.972 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

10 Bùi Ngọc Trúc 1975 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN &CN 

2015  0914.253.479 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

11 Hồ Thị Thanh Vân 1985 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN &CN 

2015  0986.647.108 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

12 Tạ Anh Bảo 1987 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Công nghệ, 

TTCN &CN 

2015  0935.03.63.23 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

13 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
1981 Nữ 

Nhân viên 

Phòng Hành 

chính – Tổng 

hợp 
Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở 

KH&CN 

2017  0905.774.348 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

14 Trần Quốc Vương 1987 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 

Chất lượng 

2019  0984.991.658 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 
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Ghi chú 

15 Bùi Thị Kim Chi 1988 Nữ 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 

Chất lượng 

2013  0935.682.269 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

16 Trần Toàn Tài 1976 Nam 

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý Đo lường 

2013  0914.011.991 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

17 
Nguyễn Thị Cẩm 

Phượng 
1987 Nữ Văn thư 

Trung tâm Ứng 

dụng và Dịch vụ 

KHCN, Sở Khoa 

học và Công nghệ 

tỉnh Quảng Ngãi, 

Sở KH&CN 

2015  0909.351.185 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

18 Huỳnh Thị Hà Mi 1985 Nữ Kế toán  X 0947.167.696 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

19 Võ Hữu Chí 1986 Nam Nhân viên 2015  0908.114.803 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

20 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Nam Nhân viên 2015  0905.356.595 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

21 Phan Thanh Hồng 1982 Nam Nhân viên 2015  0937.291.920 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

22 Dương Ngọc Hùng 1991 Nam Nhân viên 2019  0934.466.279 Đăng ký 

bồi dưỡng 
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Ghi chú 

năm 2022 

23 Nguyễn Tấn Thọ 1988 Nam Nhân viên 2015  0932.528.417 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

24 
Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
1986 Nữ Nhân viên 2015  0983.710.004 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

25 
Trương Hoàng Diệu 

Linh 
1981 Nữ Nhân viên 2015  0905.387.184 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

26 Trần Toàn Thắng 1975 Nam Nhân viên 2015  0914.159.372 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

27 Hà Quốc Dương 1984 Nam Nhân viên 2015  0977.529.052 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

28 Nguyễn Văn Bình 1982 Nam Nhân viên 2015  0398.393.976 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

29 
Nguyễn Dương 

Phương Thuỷ 
1984 Nữ Nhân viên 2015  0942.509.155 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 
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Ghi chú 

30 
Nguyễn Thị Trinh 

Nữ 
1981 Nữ Nhân viên 2015  0989.441.755 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

31 Võ Thị Thắng 1977 Nữ Nhân viên 2015  0389.476.777 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

32 Võ Văn Tuấn 1973 Nam Nhân viên 2015  0388.463.936 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

33 Mai Thị Vân Hiệp 1990 Nữ   X 0989.753.901 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

34 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
1977 Nữ  2015  

0702.696.357 

 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 

35 Phạm Thị Mi Ly 1990 Nữ   X 0972.644.687 

Đăng ký 

bồi dưỡng 

năm 2022 
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